
MÔN: BỆNH SẢN KHOA

Ngày thi: Ca thi: Thời gian

STT MSV Họ tên lớp Mã đề
Số 

tờ/

Điểm

số

Điểm

chữ
Ký tên Ghi chú

CQ17A1024 Trần Võ Công 34A1

CQ17A2029 Đỗ Uyên  Duyên 34A2

Số bài:……../……… số tờ

Giám thị 1: ………………………………………………………………….

Giám thị 2: ………………………………………………………………….

Vào điểm:.. ………………………………………………………………….

MÔN: CHĂN NUÔI HEO (THI BS HL GHEP TY23)

Ngày thi: Ca thi: Thời gian

STT MSV Họ tên lớp Mã đề
Số 

tờ/

Điểm

số

Điểm

chữ
Ký tên Ghi chú

CQ16A2026 Nguyễn Trọng Quang 33A2

Số bài:……../……… số tờ

Giám thị 1: ………………………………………………………………….

Giám thị 2: ………………………………………………………………….

Vào điểm:.. ………………………………………………………………….

MÔN: SINH LÝ VẬT NUÔI (HL GHÉP TY24)

Ngày thi: Ca thi: Thời gian

STT MSV Họ tên lớp Mã đề
Số 

tờ/

Điểm

số

Điểm

chữ
Ký tên Ghi chú

CQ18A202

2
Hồ Văn Dĩ 35A2

CQ18A202

7
Phạm Thế Duyệt 35A2

CQ18B2001 Nguyễn Thị Hoàng Kim 35A2
CQ18A202

0
Trần Thành Long 35A2

CQ18A200

2
Nguyễn Tâm Như 35A2

CQ18A200

8
Nguyễn Lý Anh Pháp 35A2

CQ18A200

1
Lê Nguyễn Khánh Phát 35A2

CQ18A200

6
Ngô Thanh Quang 35A2

CQ18A200

4
Lê Nguyễn Hoài Sơn 35A2

CQ18A201

8
Danh Ngọc Như Ý 35A2

CQ17A2011 Tô Hiền Tâm 34A2

CQ16E2002 Nguyễn Tạ Uyên Lê 33A2

Số bài:……../……… số tờ

Giám thị 1: ………………………………………………………………….

Giám thị 2: ………………………………………………………………….

Vào điểm:.. ………………………………………………………………….

Ngày thi: Ca thi: Thời gian

MÔN: TIẾNG ANH (HL GHÉP TY24)

DANH SÁCH THI LẠI HK 1 NH 2019 - 2020

HỌC LẠI GHÉP CÁC LỚP VLVH: TY23 + TY24 



STT MSV Họ tên lớp Mã đề
Số 

tờ/

Điểm

số

Điểm

chữ
Ký tên Ghi chú

Văn Phạm Thế Ngọc 34H2

Trịnh Duy Công 34H2

Phạm Hoàng Yến 34D2

Nguyễn Thị Quỳnh 34C2

Nguyễn Thị Ngọc Trâm 34C2

Số bài:……../……… số tờ

Giám thị 1: ………………………………………………………………….

Giám thị 2: ………………………………………………………………….

Vào điểm:.. ………………………………………………………………….

Ngày thi: Ca thi: Thời gian

STT MSV Họ tên lớp Mã đề
Số 

tờ/

Điểm

số

Điểm

chữ
Ký tên Ghi chú

Nguyễn Văn Phát 35A1

Đinh Thị Uyển Nhi 35A2

Nguyễn Lý Anh Pháp 35A2

Lê Nguyễn Hoài Sơn 35A2

Nguyễn Đức Toàn 35A2

Nguyễn Nam Kỳ 34A2
Đã thi ghép HLNC 

T1/2020

Số bài:……../……… số tờ

Giám thị 1: ………………………………………………………………….

Giám thị 2: ………………………………………………………………….

Vào điểm:.. ………………………………………………………………….

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuân Mai

MÔN: VI SINH VẬT THÚ Y (HL GHÉP TY24)


